
PHỤ LỤC 1 

TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

BÁO CÁO TOÀN HỆ THỐNG VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN 

(Quý/ Năm) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/ 2014 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị: 

Tên Dư nợ đầu 
kỳ 

Cho vay trong 
kỳ 

Thu nợ trong 
kỳ 

Dư nợ cuối kỳ Số tiền đã hỗ trợ lãi 
suất 

S

Phát 
sinh 

trong kỳ 

Lũy kế đến 
cuối kỳ báo 

cáo 

P
t

1. Chi 
nhánh… 

        

2. Chi 
nhánh… 

        

          

          

       

       

       

Tổng số         

* Ghi chú:  

- Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay. 

 

 

Người lập biểu 

 

Kiểm soát 

Ngày…tháng…năm 

Tổng giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


